
PHỤ LỤC 01

BỐ TRÍ TỪ NGUỒN HỖ TRỢ CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN HỖ TRỢ CỦA UBND
TỈNH ĐĂK LĂK ĐỂ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA LŨ TỪ NGÀY 25/10/2025 -

03/11/2025 GÂY RA
(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh))

STT Địa phương, đơn vị Kinh phí (triệu
đồng)

Ghi chú
TỔNG CỘNG 77.500

1 Xã Ngọc Linh 6.000
2 Xã Xốp 4.200
3 Xã Đăk Plô 3.800
4 Xã Đăk Pék 3.000
5 Xã Măng Bút 3.700
6 Xã Kon Plông 1.500
7 Xã Măng Ri 1.500

8 Xã Bình Minh 2.500
Ưu tiên khắc phục tạm
thời để đảm bảo giao
thông cầu Cây Sung bị sập

9 Xã Bình Sơn 1.000
10 Xã Phước Giang 1.200
11 Xã Thiện Tín 600
12 Xã Ba Tô 1.000
13 Xã Ba Dinh 1.000
14 Xã Ba Vinh 1.800
15 Xã Ba Động 300
16 Xã Minh Long 1.400
17 Xã Sơn Hà 3.000
18 Xã Sơn Thủy 2.300
19 Xã Sơn Kỳ 500
20 Xã Sơn Tây 3.000
21 Xã Sơn Tây Thượng 4.000
22 Xã Sơn Tây Hạ 4.000
23 Xã Đông Trà Bồng 1.000
24 Xã Trà Bồng 1.000
25 Xã Tây Trà 4.500
26 Xã Cà Đam 4.000
27 Xã Tây Trà Bồng 4.700
28 Xã Sơn Mai 1.000
29 Xã Thanh Bồng 2.000
30 Xã Đăk Tô 1.400
31 Xã Kon Đào 900
32 Xã Đăk Sao 400
33 Xã Đăk Tờ Kan 200
34 Xã Tu Mơ Rông 200
35 Xã Bờ Y 300
36 Xã Sa Loong 700
37 Xã Dục Nông 500
38 Xã Đăk Môn 900
39 Xã Rờ Kơi 1.000
40 Xã Đăk Rve 1.500
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PHỤ LỤC 02
BỐ TRÍ TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI

DO MƯA LŨ TỪ NGÀY 25/10/2025 - 02/11/2025 GÂY RA

(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh))

STT Địa phương, đơn vị Kinh phí (triệu đồng) Ghi chú
TỔNG CỘNG 47.000

1 Xã Xốp 3.600
2 Xã Đăk Plô 2.000
3 Xã Đăk Pék 4.150
4 Xã Bình Minh 1.100
5 Xã Bình Chương 1.200
6 Xã Bình Sơn 2.650
7 Xã Đông Sơn 600
8 Xã Sơn Tịnh 150
9 Xã Sơn Mai 1500
10 Xã An Phú 150
11 Xã Nghĩa Giang 1.100
12 Xã Trà Giang 500
13 Xã Vệ Giang 1.000
14 Xã Phước Giang 1.000
15 Xã Thiện Tín 1.900
16 Xã Nghĩa Hành 1.600
17 Xã Lân Phong 600
18 Xã Ba Xa 200
19 Xã Minh Long 100
20 Xã Sơn Hạ 500
21 Xã Sơn Linh 1.900
22 Xã Sơn Hà 100
23 Xã Sơn Thủy 250
24 Xã Sơn Kỳ 1000
25 Xã Sơn Tây 2.350
26 Xã Sơn Tây Thượng 1.800
27 Xã Sơn Tây Hạ 1.100
28 Xã Trà Bồng 500
29 Xã Tây Trà 1.000
30 Xã Cà Đam 500
31 Xã Tây Trà Bồng 700
32 Xã Thanh Bồng 1.900
33 Xã Bờ Y 1.500
34 Xã Đăk Môn 500
35 Xã Sa Thầy 500
36 Xã Sa Bình 1.000
37 Xã Kon Braih 300
38 Xã Đăk Rve 1.600
39 Xã Măng Đen 300
40 Xã Ba Vì 1.000
41 Xã Đăk Kôi 1.000
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42 Xã Măng Bút 600
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PHỤ LỤC 03

BỐ TRÍ TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ KHẮC PHỤC THIỆT
HẠI DO MƯA LŨ CÁC THÁNG 7, 8, 9 NĂM 2025 GÂY RA

(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh))

STT Địa phương, đơn vị Kinh phí (triệu đồng)

5 Măng Ri 5.000
6 Đăk Long 2.500
7 Đăk Môn 3.500
8 Bờ Y 5.000
9 Đăk Plô 6.000
10 Dục Nông 1.500
11 Măng Bút 800

TỔNG CỘNG 24.300
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